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Câu 1. (3,0 điểm):
          Hoàn thành bảng niên biểu về những sự kiện lịch sử thế giới dưới đây.
	STT
	       Thời gian
	                                      Tên sự kiện

	1
	       02-1945
	

	2
	       08-10-1949
	

	3
	       14-05-1955
	

	4
	       01-01-1959
	

	5
	       1960
	

	6
	       21-12-1991
	


Câu 2. (3,0 điểm):

 
So sánh thái độ chính trị và khả năng cách mạng của các giai cấp trong xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất .     
Câu 3. (5,0 điểm):

 
Cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở nước ta diễn ra trong điều kiện lịch sử nào? Tại sao nói thắng lợi của Cách mạng tháng Tám là thắng lợi có tầm vóc lịch sử và mang tính thời đại sâu sắc?
Câu 4. (5,0 điểm):     

 
 Tại sao Đảng, Chính phủ và Hồ Chủ Tịch quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ? Nêu những nét chính về diễn biến của chiến dịch? Mối quan hệ giữa của chiến thắng Điện Biên Phủ và việc ký kết Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương?
Câu 5. (4,0 điểm): 

Sự phát triển thần kỳ của nền kinh tế Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai? Nguyên nhân của sự phát triển đó?
……………………………. Hết …………………………
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HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH

Hướng dẫn gồm 04 trang.

Câu 1. (3,0 điểm):

Hãy hoàn thành bảng niên biểu những sự kiện lịch sử Việt Nam dưới đây:

	STT
	Niên đại
	Sự kiện lịch sử

	1
	       02-1945
	Hội nghị I-anta

	2
	       24-10-1945
	Hiến chương Liên hợp quốc có hiệu lực

	3
	       26-1-1950
	Ấn Độ tuyên bố độc lập

	4
	       1960
	“Năm châu Phi”

	5
	       8-8-1967
	Thành lập tổ chức ASEAN

	6
	       12-1989
	Liên Xô và Mỹ chấm dứt chiến tranh lạnh


	Câu
	Nội dung cơ bản
	Điểm

	     2


	So sánh thái độ chính trị và khả năng cách mạng của các giai cấp trong xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất .    
	3,0

	
	Địa chủ : Đại địa chủ: Gắn chặt quyền lợi với đế quốc, Tiểu và trung địa chủ: ít nhiều có tinh thần dân tộc, tham gia các phong trào đấu tranh khi có điều kiện.
- Là đối tượng (kẻ thù) của cách mạng Việt Nam

- Là lực lượng mà cách mạng Việt Nam có thể lợi dụng được.

Nông dân: Số lượng đông đảo nhất, yêu nước, có tinh thần cách mạng triệt để. Là lực lượng hùng hậu của cách mạng  Việt Nam.
 Tư sản:
- Tư sản mại bản: Có quyền lợi gắn chặt với đế quốc. 

- Tư sản dân tộc : Ít nhiều có khuynh hướng dân tộc , dân chủ.

- Là đối tượng của cách mạng Việt Nam. Một bộ phận tư sản vừa và nhỏ có thể là lực lượng của cách mạng Việt Nam.

 Tiểu tư sản: Yêu nước, có tinh thần dân tộc, hăng hái đấu tranh nhưng nửa vời.Là lực lượng của cách mạng  Việt Nam.
Công nhân: Có hệ tư tưởng riêng, yêu nước, có tinh thần cách mạng triệt để. Có đặc điểm chung của công nhân thế giới và đặc điểm riêng của công nhân Việt Nam. Là giai cấp có khả năng lãnh đạo cách mạng.
	0.5
0,5
0,5
0,5

1.0
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	        Cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở nước ta diễn ra trong điều kiện lịch sử nào? Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám.
	5,0

	
	a. Điều kiện lịch sử:  
* Điều kiện chủ quan: (2 ý x 0,5 = 1.0)
- Đến giữa tháng 8-1945, việc chuẩn bị lực lượng cho khởi nghĩa   đã căn bản hoàn thành. Lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang phát triển. Căn cứ địa cách mạng mở rộng.
- Đảng CS Đông Dương trưởng thành, quần chúng được tập dượt đấu tranh. Các cuộc khởi nghĩa từng phần diễn ra và giành thắng lợi ở nhiều địa phương làm tiền đề cho tổng khởi nghĩa.
* Điềukiện khách quan: (2 ý x 0,25 = 0,5)
- Ngày 15 - 8 - 1945 Phát xít Nhật đầu hàng quân đồng minh, sự kiện này đã tác động mạnh mẽ tới tinh thần quân Nhật ở Đông Dương.

- Quân Nhật ở Đông Dương rệu rã, Chính phủ thân Nhật Trần Trọng Kim hoang mang. Điều kiện thuận lợi cho Tổng khởi nghĩa đã đến.

* Chủ trương của Đảng và Mặt trận Việt Minh: 

                           (4 ý x 0,5 = 2,0 điểm)
- Ngày 13-8-1945, khi nghe tin Nhật sắp đầu hàng Đồng minh, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh thành lập ủy ban khởi nghĩa toàn quốc, phát động lệnh tổng khởi nghĩa trong cả nước.

- Từ ngày 14 đến ngày 15-8-1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào (Tuyên Quang), thông qua kế hoạch lãnh đạo toàn dân khởi nghĩa .

- Từ ngày 16 đến ngày 17 -8-1945, Quốc dân Đại hội được triệu tập ở Tân Trào, nhất trí tán thành lệnh Tổng khởi nghĩa và thông qua nhiều quyết định quan trọng...

- Xác định đây là thời cơ “Ngàn năm có một”; Phải sử dụng lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu, kết hợp với lực lượng vũ trang để nhanh chóng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân.

b. Bài học kinh nghiệm: ( 3 ý x 0.5 = 1,5)
- Đảng phải có đường lối đúng đắn, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, kịp thời nắm bắt tình hình, đề ra chủ trương, biện pháp cách mạng phù hợp. Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa nhiệm vụ dân tộc và dân chủ, đề cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.

- Tập hợp rộng rãi các lực lượng yêu nước trong mặt trận dân tộc thống nhất, tạo nên sức mạnh toàn dân, phân hóa và cô lập kẻ thù tiến tới tiêu diệt chúng.

- Trong chỉ đạo khởi nghĩa, linh hoạt kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, kết hợp chiến tranh du kích, đấu tranh chính trị với khởi nghĩa từng phần, tiến tới Tổng khởi nghĩa. Kết hợp giữa đấu tranh và xây dựng, để ngày càng vững mạnh về tổ chức, tư tưởng và chính trị, đủ năng lực để lãnh đạo cách mạng thành công
	1,0

0,5

2,0

1.5
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	Tại sao Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ? Mối quan hệ giữa chiến thắng Điện Biên Phủ với việc ký kết Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương?
	5.0

	
	*Tại sao Đảng, Chính phủ và Hồ Chủ Tịch quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ?
- Do Điện Biên Phủ có vị trí chiến lược then chốt, có thể trở thành một căn cứ lục quân, không quân lợi hại nên thực dân Pháp đã quyết định xây dựng nơi đây thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương, sẵn sàng nghiền nát bộ đội chủ lực của ta.
-Ta mở chiến dịch Điện Biên Phủ là muốn đập tan kế hoạch Nava, đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi.

- Điện Biên Phủ là tập đoàn cứ điểm mạnh, nhưng có chỗ yếu là bị cô lập, địch chỉ có thể tiếp viện được bằng hàng không.

- Quân đội ta đã trưởng thành, hậu phương ta chuyển biến mạnh trong cách mạng ruộng đất,có thể khắc phục được khó khăn về tiếp tế, vận tải.

- Trên cơ sở chủ trương chiến lược trong đông xuân 1953-1954 và xuất phát từ tình hình thực tế, Đảng ta đã quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ.

* Mối quan hệ giữa của chiến thắng Điện Biên Phủ và việc ký kết Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương?
-Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, Đảng ta luôn kết hợp giữa đấu tranh quân sự với đấu tranh ngoại giao.

- Thắng lợi về quân sự là cơ sở và nền tảng của đấu tranh ngoại giao, lấy đấu tranh ngoại giao để củng cố thắng lợi quân sự. 

- Chiến thắng Điện Biên Phủ có ý nghĩa chiến lược, đánh bại ý chí xâm lược của thực dân Pháp, buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Giơnevơ.
	1,0
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	Sự phát triển thần kỳ của nền kinh tế Nhật Bản sau chiền tranh thế giới thứ hai? Nguyên nhân của sự phát triển đó?
	4.0

	
	* Sự phát triển thần kỳ của nền kinh tế Nhật Bản sau chiền tranh thế giới thứ hai: Nhật Bản từ nước bại trận trong Chiến tranh thế giới hai, sau 3 thập niên đã nhanh chóng vươn lên trở thành siêu cường kinh tế mà nhiều người gọi đó là sự “thần kì Nhật Bản”..... (lấy dẫn chứng).
* Nguyên nhân: 
- Người Nhật Bản có truyền thống văn hóa giáo dục, đạo đức lao động, ý chí tự lực tự cường, lao động hết mình, tôn trọng kỉ luật, biết hợp tác trong lao động, tiết kiệm, tay nghề cao.
- Nhà nước quản lý kinh tế có hiệu quả, có vai trò lớn trong việc phát triển kinh tế ở tầm vĩ mô.
 - Các công ti Nhật Bản năng động, năng lực cạnh tranh cao, biết cách len  vào thị trường các nước.
 - Áp dụng những thành tựu khoa học kĩ thuật, cải tiến sản xuất, hạ giá thành sản phẩm.
- Chi phí cho quốc phòng ít, dưới 1% GDP.
- Biết tận dụng các yếu tố bên ngoài như: Tranh thủ nguồn viện trợ của Mĩ, lợi dụng cuộc chiến tranh ở Triều Tiên và ở Việt Nam .
	1.0

0,5
0,5
0,5
0,5

0,5

0,5


………………………Hết ………………………..

Số báo danh


……………………………


…........................








